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Thị trường thế giới   1D 

Dow Jones 31,386 0.76% 

S&P 500 3,916 0.74% 

Nikkei 29,506 0.40% 

Shanghai 3,600 1.92% 

Hang Sheng 29,413 0.32% 

FTSE 100 6,524 0.53% 

VIX 21 1.77% 

   

Thị trường Việt Nam     

 VN-Index VN30 

VN-Index 1,111.4 1,124.4 

1D 2.60% 2.91% 

YTD 0.68% 5.00% 

GTGD (tỷ VND) 12,665 7,298 

Vốn hoá (tỷ VND) 4,045,042 2,854,780 

NĐTNN (tỷ VND)   

Tự doanh (tỷ VND)   

P/E 17.1 14.5 

P/B 2.3 2.5 

   

Lợi suất TPCP   YTD 

Việt Nam 3 tháng 0.60% 132.9% 

Việt Nam 3 năm 0.68% -19.6% 

Việt Nam 10 năm 2.3%  

Mỹ 3 tháng 0.02% -60.9% 

Mỹ 2 năm 0.11% -8.3% 

Mỹ 10 năm 1.15% 26.7% 

   

Giá hàng hoá   1D 

Dầu Brent (USD/thùng) 61.2 1.06% 

Vàng (USD/ounce) 1,842 0.55% 

   

Tỷ giá   1D 

USD/VND 22,976 -0.03% 

EUR/VND 27,750 -0.25% 

JPY/VND 21,914 -0.39% 

CNY/VND 3,562 -0.01% 

   

Lãi suất liên ngân hàng   YTD 

Qua đêm 1.54% 1694.2% 

1 tuần 1.62% 1321.9% 

2 tuần 1.58% 889.4% 

1 tháng 1.59% 428.7% 

 

 

 

NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Hệ thống đánh giá và phân loại trạng thái diễn biến của CTS ghi 

nhận mức điểm đánh giá tổng quan của chỉ số VN-Index mặc 

dù tăng điểm và điểm kỹ thuật cũng được cải thiện hơn tuy 

nhiên vẫn báo thị trường đang ở chu kỳ giảm. VnIndex do đó 

vẫn nằm trong sóng 4 của Elliot – sóng điều chỉnh giảm. 

CTS dự báo VnIndex sau khi kết thúc điều chỉnh ở sóng 4 (theo 

Elliot) sẽ tăng giá trở lại lên vùng giá đỉnh của sóng 5 quanh 

vùng 1,300 điểm (dự báo). 

Vùng điểm 1,165 là ngưỡng kháng cự mới và 1,100 là ngưỡng 

hỗ trợ mới của thị trường.  
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THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

 
 

ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 09/02/2021 
 

Nhóm chỉ báo Chỉ báo Điểm 

Xu hướng 
EMA (3); EMA (10) 

& SMA (20) 
3 

Định hướng & Sức 
mạnh xu hướng 

DMI & ADX -2 

Dao động & Động 
lượng 

RSI (14) -1 

MFI (14) 1 

Stochastic (14,3,3) 0 

MACD (12,26,9) -3 

CMF -1 

Khối lượng 
OBV -1 

Volume 0 

Độ rộng Advance - Decline -1 

Điểm đánh giá chung -14.71 

Nhận Định 
Diễn biến 
giảm giá 

 
 ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH 
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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 09/02/2021 
 

STT Mã CK Điểm Trạng thái 

1 BID -8.7 Đi ngang 

2 BVH -7.5 Đi ngang 

3 CTG -8.4 Đi ngang 

4 FPT -5.4 Đi ngang 

5 GAS -7.5 Đi ngang 

6 HDB -6.3 Đi ngang 

7 HPG -7.1 Đi ngang 

8 MBB -6.6 Đi ngang 

9 MSN -5.3 Đi ngang 

10 MWG -6.0 Đi ngang 

11 PLX -7.4 Đi ngang 

12 PNJ -5.6 Đi ngang 

13 POW -6.3 Đi ngang 

14 REE -5.6 Đi ngang 

15 SSI -7.7 Đi ngang 

16 STB -7.3 Đi ngang 

17 TCB -7.1 Đi ngang 

18 VCB -7.8 Đi ngang 

19 VHM -4.7 Đi ngang 

20 VIC -4.8 Đi ngang 

21 VJC -5.2 Đi ngang 

22 VNM -4.4 Đi ngang 

23 VPB -8.2 Đi ngang 

24 VRE -6.6 Đi ngang 
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Nguồn:  Fiinpro 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI: 

 

 

 

BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN GIAO DỊCH 09/02/2021 
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CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ: 
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TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH 
 

Điểm tin Nội dung  

Xuất khẩu đồ điện tử bùng nổ 

 
Số liệu tổng hợp của HSBC tại Báo cáo "Vietnam at a glance - 
Sự quan tâm các mặt hàng công nghệ không bị gián đoạn" vừa 
cho biết, năm 2020, xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam đạt 
kỷ lục 96 tỷ USD, chiếm 34% tổng kim ngạch xuất khẩu. Một 
thập niên trước, vào năm 2000, kim ngạch chỉ đạt chưa đến 
một tỷ USD, chiếm 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. 
 

Xuất khẩu dệt may, da giày tăng tốc tháng đầu năm 

 
Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, chỉ số sản xuất ngành 
dệt và chỉ số sản xuất trang phục lần lượt tăng 16,6% và 9,9% 
so với cùng kỳ năm 2020. Một số sản phẩm trong ngành có 
tăng 35,6% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và 
sợi nhân tạo ước đạt 92,4 triệu m2, tăng 20,4% so với cùng 
kỳ; quần áo mặc thường ước đạt 380,1 triệu cái, tăng 9,3%. 
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc tháng 01 ước đạt 
2,6 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ. 
 

Campuchia đã hủy lệnh cấm nhập 4 loài cá từ Việt Nam 

 
Tuy nhiên, vào ngày 8-1, Bộ Nông - lâm - ngư nghiệp 
Campuchia đã ra thông báo dừng nhập khẩu 4 loại cá gồm: cá 
tra, cá bớp, cá trê và cá lóc từ các nước láng giềng chung biên 
giới với Campuchia (trong đó có Việt Nam) nhằm bảo vệ thị 
trường cho các hộ nuôi cá của Campuchia. 
 

Nhu cầu bị dồn nén, giá cả hàng hóa có thể tiếp tục tăng cao 

 
Theo các chuyên gia, khi đại dịch Covid-19 kết thúc sẽ có 
một sự bùng nổ trong tiêu dùng, gây áp lực lớn lên các chuỗi 
cung ứng đang bấp bênh và đẩy giá nguyên liệu thô lên. 
Goldman Sachs, Bank of America và Ospraie Management 
LLC là một trong số các tổ chức đã xác nhận nguyên liệu thô 
khi hoạt động đầu tư và dự đoán rằng họ có nhiều khả năng 
sẽ tiếp tục gia tăng. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIN DOANH NGHIỆP 
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Mã CK Điểm tin Nội dung 

VIB Đại hội đồng cổ đông thường niên 
9.2.2021 là ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, lấy 
ý kiến cổ đông bằng văn bản 

AGG Giao dịch cổ phiếu bổ sung 
Giao dịch 258.060 cp niêm yết bổ sung theo chương trình lựa chọn 
cho người lao động 

LSS Giảm chỉ tiêu lợi nhuận 
Theo đó Mía đường Lam Sơn điều chỉnh giảm sâu đến 25% kế hoạch 
doanh thu, từ hơn 4.000 tỷ đồng xuống còn 3.000 tỷ đồng. 

CMS Góp vốn thành lập công ty mới Nghị quyết HĐQT tham gia góp vốn thành lập CTCP CM Phan Thiết 

IDV 
Thay đổi số lượng cổ phiếu của cổ đông 
lớn 

America LLC - CĐL đã mua 16.900 cp 

 

Nguồn: CTS tổng hợp 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2021 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities). Những 

thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và và VietinBank Securities không chịu trách nhiệm 

về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm 

chính thức của VietinBank Securities. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay 

khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức 

nào khi chưa được phép của VietinBank Securities. 

 

LIÊN HỆ 

Hội Sở VietinBank Securities: 

306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Tel: +84.24.3974.1771 – Fax: +84.24.3974.1760 

Website: www.cts.vn  

Hotline: 1900.58.88.66 

http://www.cts.vn/

